
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP MGB C4  

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 02/03 đến 06/03 

Đinh Thị Ảo  

Tuần 2 

Từ 09/03 đến 13/03 

Nguyễn Thị Lựu  

Tuần 3 

Từ 16/03 đến 20/03 

Đinh Thị Ảo  

Tuần 4 

Từ 23/03 đến 27/03 

Nguyễn Thị Lựu  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

- Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp, nhắc trẻ 

cất dép,ba lô đúng nơi quy định. Nhắc trẻ sử dụng các từ vâng ạ, dạ, thưa trong giao tiếp , cách sử 

dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống. 

- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ khi đến lớp. 

* Thể dục sáng:Tập thể dục theo nhạc chung của trường : 

- Khởi động, đi vòng tròn theo nhạc bài: “Mời lên tàu lửa” Đi kết hợp các kiểu chân, tập thể dục 

theo nhạc kết hợp với nơ, vòng, gậy 

- Trọng động: Tập theo nhạc bài: Nắng sớm. Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo 

hướng dẫn 

+ Hô hấp: Gà gáy, thổi nơ, thổi bóng 

+Tay: Ra trước- lên cao. 

+ Bụng: Quay người sang 2 bên. 

+ Chân: Chân bước lên trước- khuỵu gối 

+ Bật: Tại chỗ, Chụm tách 

- Tập dân vũ theo nhạc bài: Nối vòng tay lớn 

- Vận động giao lưu theo bài: Nào ta cùng nhảy 

- Hồi tĩnh: Tập theo nhạc Yoga thư giãn:Đi lại nhẹ nhàng 1 - 2 vòng  

- Trò chuyện về ngày Quốc tế phụ nữ: 

+ Ngày Quốc tế phụ nữ là ngày nào? 

+ Ngày Quốc tế phụ nữ có những hoạt động gì? 

+ Con làm gì để thể hiện tình cảm của mình đối với bà, mẹ...những người phụ nữ con yêu? 

- Trò chuyện về một số phương tiện giao thông, Đèn giao thông; An toàn khi tham gia giao thông 

+ Con biết những PTGT nào? Đặc diểm, lợi ích của PTGT đó? 

+ Con biết gì về đèn giao thông? 

+ Khi tham gia giao thông để an toàn con phải làm gì? 

- Trò chuyện về sở thích của trẻ; điểm danh những bạn chưa đến lớp 

- Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem 

phim… (MT48)  

MT48 

Trò chuyện   



Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Thơ: Dán hoa tặng mẹ 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

Văn học 

Truyện: Xe lu và xe ca 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

Văn học 

Thơ: Đèn xanh - đèn đỏ 

( Trẻ chưa biết) 

 

Văn học 

Truyện: Ô tô con học 

bài 

(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT60) 
 

MT5, 

MT30, 

MT87, 

MT25, 

MT31, 

MT1, 

MT60, 

MT85 

T3 

Phát triển vận động 

VĐCB: Ôn ném trúng 

đích nằm ngang (xa 

1,5m) 

TCVĐ: Bong bóng xà 

phòng (MT5) 

 

Phát triển vận động 

VĐCB: Ném đích đứng-

Chạy 12m 

 

Phát triển vận động 

VĐCB: Bật xa- Ném xa- 

Chạy 10m (MT1) 

 

Phát triển vận động 

VĐCB: Chuyền bắt 

bóng 2 bên theo hàng 

ngang. 

TCVĐ: “Tung cao hơn 

nữa” 

 

T4 

Khám phá 

Ngày hội của bà và mẹ 

 

Khám phá 

Một số PTGT đường bộ 

(MT25) 
 

Khám phá 

Đèn tín hiệu giao thông. 

(Ứng dụng STEAM) 

 

Khám phá 

An toàn khi tham gia 

giao thông 

 

T5 

Làm quen với toán 

ÔN đếm, tách gộp nhóm 

số lượng thành 2 nhóm 

trong phạm vi 5 (MT30) 

 

Làm quen với toán 

Xếp xen kẽ (MT31) 

 

Làm quen với toán 

Ôn: Xếp xen kẽ 

 

Làm quen với toán 

Chắp ghép các hình tạo 

thành đồ vật xung quanh 

bé. 

 

 

T6 

Hoạt động tạo hình 

Trang trí bưu thiếp 

( Đề tài) (MT87) 

 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Đường em 

đi 

TCAN: Nhỏ và to 

 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu xe đạp 

 

Âm nhạc 

Biểu diễn văn nghệ 

(MT85) 
 



Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

* Quan sát: Làm thí nghiệm vật chìm nổi, quan sát thời tiết, quan sát hoa hướng dương, quan sát cây 

hoa đồng tiền, quan sát rau trong vườn. 

* TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Cáo và thỏ, Lộn cầu vồng, Ô tô và chim sẻ, Bắt bướm 

* HĐLĐ: Lau dọn góc thiên nhiên 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, ném vòng, bóng, nước 

Tuần 2: 

* Quan sát: Quan sát xe đạp điện, quan sát xe đạp, xe máy số, xe máy tay ga. Làm thí nghiệm hạt 

gạo nhảy múa… 

* TCVĐ: Gieo hạt, chú vịt kêu, gà trong vườn rau, bóng tròn to 

* HĐGL: Giao lưu với các bạn lớp C3 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, cát... 

Tuần 3: 

* Quan sát: Quan sát hoa hồng, Quan sát xe đạp, Quan sát ô tô, quan sát tàu hoả. Thí nghiệm giấy 

không bị ướt khi tô sáp màu. 

* TCVĐ: Bịt mắt băt dê, lộn cầu vồng, ô tô và chim sẻ, mèo đuổi chuột, kẹp bóng 

* HĐLĐ: Tưới nước vườn rau, nhặt lá vàng rơi 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, ném vòng… 

Tuần 4: 

* Quan sát: Quan sát thuyền buồm, quan sát tàu thủy, quan sát hoa hướng dương, Thí nghiệm thổi 

bong bóng với dầu rửa bát. 

* TCVĐ: Cáo và thỏ, mèo đuổi chuột, cáo ơi ngủ à, lộn cầu vồng 

* HĐGL: Giao lưu với lớp B4 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, ném vòng, bóng, nước.  

 

Hoạt động chơi góc 

Góc trọng tâm: 

- Làm bộ sưu tập về món quà ngày 8/3 (T1) 

- Làm bộ sưu tập về các PTGT, đèn tín hiệu (T2) 

- Xây dựng ngã tư đường phố (T3) 

- Làm bộ sưu tập về tham gai giao thông an toàn (T4) 

* Góc nghệ thuật: Làm bưu thiếp ngày 8/3 , Xé dán con thuyền, Tô nét con đường 

* Góc âm nhạc: Hát các bài hát về gia đình, cô giáo, con vật. 

* Góc vận động: đá bóng, xâu dây, bật chụm tách. 

* Góc phân vai: Đóng vai các thành viên trong gia đình 

- Gia đình: đi chợ, bán hàng, bế em. 

MT28 



- Bác sĩ: khám sức khỏe cho các cháu. 

- Bán hàng: bán đồ chơi, quần áo, quà tặng, đồ dùng, một số thực phẩm quen thuộc (thịt, cá, ...), đồ 

chơi phương tiện gai thông, các hộp quà 

* Góc học tập: Tập in các hình hình học, Nhận biết đặc điểm, tên gọi của các PTGT. Cho trẻ xem 

tranh ảnh về một số PTGT, hình ảnh tham gia giao thông. Ôn xếp xen kẽ, làm bài tập tư duy; Đếm 

trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5 (MT28)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Góc sách truyện: Xem sách truyện về hoạt động diễn ra ngày 8/3, các PTGT.... 

+ Đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh 

+ Trẻ nhận ra cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh. 

- Thứ 4 tuần 1 thay thế hoạt động góc bằng hoạt giao lưu các tổ trong lớp 

- Thứ 4 tuần 2 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu lớp MGB C1 

- Thứ 4 tuần 3 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu vơi lớp C2 

- Thứ 4 tuần 4 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu lớp MGN B4  

- Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa 

tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn. 

- Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: uống nước đã đun sôi... 

Thơ: Con voi, Đàn gà con, Con cua, Rong và Cá, Ong và bướm, Chuồn chuồn 

Truyện: Chuột bông làm xiếc, chú gấu con ngoan, 

- Thứ 4 tuần 4 Giao lưu giờ ăn với lớp B4  

 

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 

- Rèn kỹ năng AN: DH: Bông hồng tặng cô. 

- Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

- Rèn kỹ năng sống: Dạy trẻ Có một số hành vi tốt trong phòng bệnh 

- Bé NBLQVT- ÔN đếm, tách gộp nhóm số lượng thành 2 nhóm trong phạm vi 5. 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.  

Tuần 2: 

- Rèn kỹ năng Tạo hình: Xé dán con thuyềnTr.20 

- Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

- Rèn kỹ năng sống: Bé tự đánh răng (MT14)  

- Làm bài tập vở Bé NBLQVT: Trang 5 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

Tuần 3: 

- Rèn kỹ năng TH: DH: Em đi qua ngã tư đường phố 

- Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

MT14 



- Rèn kỹ năng sống: Gấp áo thật đơn giản 

- Làm bài tập vở Bé NBLQVT: Trang 6 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

Tuần 4: 

- Rèn kỹ năng Tạo hình: Rèn kỹ năng xé dán cho trẻ 

- Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

- Rèn kỹ năng sống: Dạy trẻ KN chạy khỏi đám cháy 

- Bé NBLQVT: Ôn chắp ghép các hình tạo thành đồ vật xung quanh bé 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.  

Chủ đề - Sự kiện  Ngày Quốc tế phụ nữ 
Phương tiện giao thông 

đường bộ 
Đèn giao thông 

An toàn khi tham gia 

giao thông 

 

 


